
 - Lớp: Đại học chính quy khóa 16 (D16.D1.XD.01)  - Khóa học: 2021 - 2025
 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng  - Khoa: Kỹ thuật công nghệ

Chủ nghĩa 
xã hội 

khoa học

Pháp luật 
đại cương

Tiếng 
Anh cơ 

bản 1

Kinh tế 
chính trị 

Mác-Lênin

Hóa học 
đại cương

Vật lí ứng 
dụng

Vật liệu 
xây dựng

1 1 1 1 1 1 1
2 2 3 2 2 3 2

MÃ SV

1 K16.XD.D1.003 Ksor Lực 1/29/2003 6.9 8.8 6.6 7.6 4.1 6.6 6.6 6.73 0 Trung bình

PHÒNG ĐÀO TẠO & QLSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Mai Hữu Tố Nguyễn Văn Công

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

Bình Định, ngày …tháng 07 năm 2021
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Viết Dũng

TT

MÔN HỌC

Ngày sinh
Điểm 
TBC 

học tập

Số HP 
còn nợ Kết quảSỐ HP

SỐ TC
HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I 2021 - 2022



3 8.5 25.5
3 9.2 27.6
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